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1 

 

 

Molecular biology of the cell 

Author:  Bruce Alberts; Alexander Johnson; Julian 

Lewis; Martin Raff; Keith Roberts; Peter Walter 

Publisher: America : Garland Science, 2008 

Description: America : Garland Science, 2008 

Edition: 6 edition 

ISBN: 9780815344643 

 

Ký hiệu: 572.8  B886 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 

Goodman & gilman's the pharmacological basis of 

therapeutics 

Author: Laurence L. Brunton ; associate editors, 

Björn C. Knollmann, Randa Hilal-Dandan 

Publisher: New York : McGraw Hill Medical, 2018 

Description: 1419 tr. ; 29 cm 

Edition: 13 Edition 

ISBN: 9781259584732 

 

Ký hiệu: 615.7  L379 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

3 

 

Koneman's color atlas and textbook of diagnostic 

microbiology 

Author: Koneman's color atlas and textbook of 

diagnostic microbiology 

Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 

2017 

Description: 1606 tr. ; 29 cm 

Edition: 7edition 

ISBN: 9781451116595 

 

Ký hiệu: 616.9041  G244 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



4 

 

Oral Surgery 

Author: Fragiskos D. Fragiskos 

Publisher: Lightning Source UK Ltd : Springger, 

2007 

Description: 367 tr. ; 29 cm 

ISBN: 9783642064319 

 

Ký hiệu: 617.522  F811 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 

Immunology 

Author: David Male, Jonathan Brostoff, David b 

Roth, Ivan M Roitt 

Publisher: Milton Keynes, UK : Elsevier Saunders, 

2013 

Description: 472 tr. ; 26 cm 

Edition: 8edition 

ISBN: 9780323080583 

 

Ký hiệu: 616.0709  D249 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

6 

 

Oral anatomy, histology & embryology 

Author: B. K. B. Berkovitz, G. R. Holland, B. J. 

Moxham 

Publisher: Edinburgh : Elsevier, 2018 

Description: 462 tr. ; 31 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9780723438120 

 

Ký hiệu: 611.31076  B513 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 

Clinical practice of the dental hygienist Author: 

Esther M. Wilkins 

Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 

Description: 1251 tr. ; 29 cm 

Edition: 12 edition 

ISBN: 9781451193114 

 

Ký hiệu: 617.601  E799 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



8 

 

Harrison's principles of internal medicine Volume 1 

Author: Harrison's principles of internal medicine 

Publisher: New York : McGraw Hill, 2018 

Description: 1645 tr. ; 26 cm 

Edition: 20 Edition 

ISBN: 9781259644030 

 

Ký hiệu: 616  L334 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 3 

 

9 

 

 

Harrison's principles of internal medicine Volume 2 

Author: Harrison's principles of internal medicine 

Publisher: New York : McGraw Hill, 2018 

Description: 1650 - 3528 tr. ; 26 cm 

Edition: 20 Edition 

ISBN: 9781259644030 

Ký hiệu: 616  L334 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 3 

 

10 

 

Physics : Principles with applications 

Author: Douglas C. Giancoli 

Publisher: Boston : Pearson, 2016 

Description: 983 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781292057125 

 

Ký hiệu: 530  D733 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

11 

 

Manual of minor oral surgery for the general dentist 

Author: Pushkar Mehra, Richard D'Innocenzo 

Publisher: Hoboken, New Jersey : |b John Wiley & 

Sons, Inc : John Wiley & Sons, Inc, 2006 

Description: 299 tr. ; 26 cm 

Edition: 2 edition 

ISBN: 9781118432150 

 

Ký hiệu: 617.605  P987 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



12 

 

Dental terminology 

Author: Charline Dofka 

Publisher: Clifton Park, NY : Delmar, Cengage 

Learning, 2013 

Description: Clifton Park, NY : Delmar, Cengage 

Learning, 2013 

Edition: 3 edition 

ISBN: 9781133019718 

 

Ký hiệu: 617.60014  C478 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

13 

 

Dentistry at a glance 

Author: Elizabeth Kay 

Publisher: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc, 

2016 

Description: 273 tr. ; 26 cm. 

ISBN: 9781118629529 

 

Ký hiệu: 617.6  E432 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 

Essential clinical oral biology 

Author: Stephen Creanor 

Publisher: H. : Wiley Blackwell, 2016 

Description: 168 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9781118939680 

Ký hiệu: 612.31  S828 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 

Goodman & gilman's the pharmacological basis of 

therapeutics 

Author: Laurence L. Brunton ; associate editors, 

Björn C. Knollmann, Randa Hilal-Dandan 

Publisher: New York : McGraw Hill Medical, 2018 

Description: 1419 tr. ; 29 cm 

Edition: 13 Edition 

ISBN: 9781259584732 

 

Ký hiệu: 615.7  L379 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 



16 

 

Anatomy for dental students 

Author: Martin E. Atkinson 

Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2013 

Description: 367 tr. ; 28 cm 

Edition: 4  edition 

ISBN: 9780199234462 

 

Ký hiệu: 611  M379 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 

Newman and carranza's clinical periodontology 

Author: Michael G. Newman, Henry H. Takei, Perry 

R. Klokkevold 

Publisher: Philadelphia, PA : Elsevier, Inc, 2019 

Description: Philadelphia, PA : Elsevier, Inc, 2019 

Edition: 13 edition 

ISBN: 9780323523004 

 

Ký hiệu: 617.632  M621 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 

Dental implant prosthetics 

Author: Carl E. Misch 

Publisher: 2 Edition 

Description: 993 tr. ; 28 cm 

Edition: 2 Edition 

ISBN: 9780323078450 

 

Ký hiệu: 617.693  C278 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 

Darby's comprehensive review of dental hygiene 

Author: Darby's comprehensive review of dental 

hygiene 

Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier Inc, 2017 

Description: 789 tr. ; 28 cm 

Edition: 8 Edition 

ISBN: 9780323316712 

 

Ký hiệu: 617.601  C555 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



20 

 

Oral and maxillofacial surgery 

Author: Lars Andersson, Karl - Erik Kahnberg, M. 

Anthony 

Publisher: Ames, Lowa : Wiley - blackwell, 2010 

Description: 1274 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781405171199 

 

Ký hiệu: 617.522  L334 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

21 

 

Comprehensive occlusal concepts in clinical practice 

Author: Irwin M. Becker 

Publisher: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-

Blackwell, 2011 

Description: 305 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780813805849 

 

Ký hiệu: 617.643  I728 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 

Toothwear the ABC of the worn dentition 

Author: Dr Farid Khan, Proffessor William George 

Young 

Publisher: West Sussex : Wiley - BlackWell, 2011 

Description: 232 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781444336559 

 

Ký hiệu: 617.6075  D756 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 

Life 3.0 : Being human in the age of artificial 

intelligence 

Author: Max Tegmark 

Publisher: New York : Vintage books, 2017 

Description: 364 tr. ; 25 cm 

ISBN: 9781101970317 

 

Ký hiệu: 006.301  M463 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



24 

 

Handbook of local anesthesia 

Author: Stanley F. Malamed 

Publisher: St. Louis, MO : Elsevier, 2014 

Description: 409 tr. ; 28 cm 

Edition: 6 edition 

ISBN: 9780323074131 

 

Ký hiệu: 617.967  S787 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 

Infection control and management of hazardous 

materials for the dental team 

Author: Chris H. Miller 

Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2018 

Description: 320 tr. ; 28 cm 

Edition: 6 edition 

ISBN: 9780323400619 

 

Ký hiệu: 617.600289  

C554 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

26 

 

Problem solving in endodontics : Prevention, 

identification, and management 

Author: James L. Gutmann, Paul E. lovdahl 

Publisher: St. Louis : Elsevier Mosby, 2011 

Description: 478 tr. ; 27 cm 

Edition: 5 Edition  

ISBN: 978323068888 

 

Ký hiệu: 617.6342  J279  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

27 

 

Modern dental assisting 

Author: Doni L. Bird, Debbie S. Robinson 

Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2018 

Description: 1158 tr. ; 29 cm 

Edition: 12 Edition 

ISBN: 9780323430302 

 

Ký hiệu: 617.60233  D683 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



28 

 

Principles and practice of laser dentistry 

Author: Robert A. Convissar 

Publisher: St. Louis, Mo : Mosby Elsevier, 2016 

Description: 311 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9780323297622 

 

Ký hiệu: 617.605  R639 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

29 

 

Sturdevant's art and science of operative dentistry 

Author: André V. Ritter, Lee W. Boushell, Ricardo 

Walter 

Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier 

Description: St. Louis, Missouri : Elsevier 

Edition: 7 edition 

ISBN: 9780323478335 

 

Ký hiệu: 617.605  A553 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

30 

 

White and pharoah's oral radiology : Principles and 

interpretation 

Author:  

White and pharoah's oral radiology : Principles and 

interpretation 

Publisher: St. Louis, MO : Elsevier, 2019 

Description: 659 tr. ; 28 cm 

Edition: 8 edition 

ISBN: 9780323543835 

 

Ký hiệu: 617.607572  

S227 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

31 

 

Cohen's pathways of the pulp 

Author: Cohen's pathways of the pulp 

Publisher: St. Louis, Misouri : Elsevier, 2016 

Description: St. Louis, Misouri : Elsevier, 2016 

Edition: 11 edition 

ISBN: 9780323096355 

Ký hiệu: 617.6342  K365 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



32 

 

Oral and maxillofacial pathology 

Author:  

Oral and maxillofacial pathology 

Publisher: St. Louis, Misouri : Elsevier, 2016 

Description: 912 tr. ; 28 cm 

Edition: 4 edition 

ISBN: 9781455770526 

 

Ký hiệu: 617.5  B798 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

33 

 

Contemporary oral and maxillofaccial surgery 

Author: James R. Hupp, Edward Ellis, Myron R. 

Tucker 

Publisher: Philedaphia, PA : Elsevier, 2019 

Description: 708 tr. ; 28 cm 

Edition: 7 edition 

ISBN: 9780323552219 

 

Ký hiệu: 617.522059  

J287 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

34 

 

Mosby's dental dictionary 

Author: Demetra Daskalos Logothetic, James J. 

Sciubba, Flavio Andres Uribe 

Publisher: St. Louis, Misouri : Elsevier Mosby, 2014 

Description: 791 tr. ; 21 cm 

Edition: 3 edition 

ISBN: 9780323100120 

 

Ký hiệu: 617.6003  D377 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

35 

 

Principles and practice of single implant and 

restoration 

Author: Mahmoud Torabinejad, Mohammad A. 

Sabeti, Charles J. Goodacre 

Publisher: St. Louis, Mo : Elsevier Saunders, 2014 

Description: 200 tr. ; 29 cm 

ISBN: 9781455744763 

Ký hiệu: 617.69  M215 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



36 

 

Treatment of TMDs: Bridging the gap between 

advances in research and clinical patient management 

Author: Charles S. Greene, Daniel M. Laskin 

Publisher: Hanover Park, IL : Quintessence books, 

2013 

Description: 204 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9780867155860 

 

Ký hiệu: 617.522  C477 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

37 

 

Peterson's principles of oral and maxillofacial 

surgery, Volume 2 

Author: Michael Miloro, G.E. Ghali, Peter Larsen, 

Peter Waite 

Publisher: Shelton, CT : Peo'ple's Medical Pulishing 

House - USA, 2012 

Description: 878 - 1620 tr. ; 30 cm 

Edition: 3 edition 

ISBN: 9781607951117  

Ký hiệu: 617.52059   

M621 Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

38 

 

Peterson's principles of oral and maxillofacial 

surgery, Volume 1 

Author: Michael Miloro, G.E. Ghali, Peter Larsen, 

Peter Waite 

Publisher: Shelton, CT : Peo'ple's Medical Pulishing 

House - USA, 2012 

Description: Michael Miloro, G.E. Ghali, Peter 

Larsen, Peter Waite 

Edition: Michael Miloro, G.E. Ghali, Peter Larsen, 

Peter Waite 

ISBN: 9781607951117 

 

Ký hiệu: 617.52059  

M621 Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

39  

Pediatric dentistry : Infancy through adolescence 

Author: Pediatric dentistry : Infancy through 

adolescence  

Publisher: Philadelphia, PA : Elsevier, 2019 

Description: Philadelphia, PA : Elsevier, 2019 

Ký hiệu: 617.645  A788 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1  

 



Edition: 6 edition 

ISBN: 9780323608268 

40 

 

Clinical cases in pediatric dentistry 

Author: Amr M. Moursi 

Publisher: New York, NY : Wiley - Blackwell, 2012 

Description: 365 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9780813807614 

Ký hiệu: 617.645  A527 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

41 

 

Implant restorations: A step-by-step guide 

Author: Carl Drago 

Publisher: Ames, Iowa : Wiley Blackwell Pub, 2014 

Description: 371 tr. ; 29 cm 

ISBN: 9781118513057 

 

Ký hiệu: 617.692  C278 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

42 

 

Dental hygiene: Theory and practice 

Author: Michele Leonardi Darby, Margaret M. 

Walsh 

Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier/Saunders, 

2015 

Description: 1176 tr. ; 29 cm 

Edition: 4 edition 

ISBN: 9781455745487 

 

Ký hiệu: 617.601  M623 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

43 

 

Soft - tissue lasers in dental hygiene 

Author: Jessica Blayden, Angie Mott 

Publisher: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2013 

Description: 229 tr. ; 25 cm 

ISBN: 9780470958544 

 

Ký hiệu: 617.058  J583  

Thư viện ĐBP 

Số lượng:  

 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà 

trường sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài 

liệu. Khai thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện 

số của các Thư viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 

178091026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi 

trường... được cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo 

điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và 

các cá nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà 

khoa học đạt giải Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được 

ưa dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công 

nghệ, Khoa học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… 

đến các hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, 

báo cáo hàng năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo 

quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: 
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39

958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 
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